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GIỚI THIỆU
Trong những năm qua, tỉnh Nam Định đã có nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, ngày 24/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
 với mục tiêu: đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 56%, tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 90%, giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo xuống dưới 8%, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 60%. Theo đó, Nam Định đề ra nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống  hệ thống thông tin thị trường lao động làm cơ sở kết nối cung - cầu lao động gồm: (i) Xây dựng quy trình, phương pháp thu thập, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu về thị trường lao động; (ii) Thực hiện các giải pháp số hóa, cập nhật thông tin dữ liệu về người lao động, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung toàn tỉnh, có sự kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội; (iii) Tranh thủ các nguồn đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ thu thập, lưu trữ số liệu, phân tích và dự báo về cung - cầu lao động phục vụ yêu cầu quản lý, phân tích, chia sẻ, công bố thông tin về thị trường lao động; và (iv) Triển khai các giải pháp kết nối, truyền tải, chia sẻ dữ liệu về lao động, việc làm với cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương; hoàn thiện cổng thông tin điện tử về lao động, việc làm của tỉnh, đảm bảo kịp thời cung cấp các thông tin thiết yếu đến với người dân. Đồng thời xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá phát triển thị trường lao động, việc làm và thu nhập theo hướng so sánh, đánh giá về phát triển thị trường lao động, khả năng tạo việc làm, thu nhập với các tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động phát triển thị trường lao động, chú trọng lồng ghép với chương trình, kế hoạch khác thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội; công tác thông tin thị trường lao động đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hoạch định và triển khai thực hiện chính sách về lao động - việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cũng như cung cấp, chia sẻ thông tin về thị trường lao động cho các cơ quan nghiên cứu, quản lý, doanh nghiệp và người dân
.

Trong bối cảnh mới, kinh tế trong nước tiếp tục phát triển, nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động chất lượng cao của các doanh nghiệp tăng lên; các hoạt động kết nối cung- cầu cần hướng đến thúc đẩy cơ hội việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp thông qua các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm; cần có các dự báo thường xuyên về định hướng phát triển thị trường lao động và việc làm, đẩy mạnh hoạt động thông tin về thị trường lao động và việc làm để có thể quản lý và triển khai có hiệu quả công tác phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Từ những lý do trên, việc xây dựng và công bố Bản tin Cập nhật Thị trường Lao động tỉnh Nam Định là khả thi và cần thiết.


PHẦN I

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH
1. Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định 
Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Nam Định tiếp tục phục hồi, kiểm soát tốt lạm phát, các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra năng động hơn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển từ đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động. 

Tuy nhiên, kinh tế tỉnh Nam Định tiếp tục đối mặt với những thách thức do giá cả thị trường luôn có sự biến động tăng giảm của các mặt hàng, sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn do nhu cầu thị trường và chi phí sản xuất cao. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt được một số kết quả so với kế hoạch của HĐND tỉnh đề ra
 như sau:

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)

Kinh tế tỉnh Nam Định năm 2024 tăng trưởng 10,01% so với năm 2023, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng kinh tế. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá hiện hành ước đạt 113.329 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 59,83 triệu đồng, tăng 14,35% so với năm 2023. Tăng trưởng GRDP ước tăng 10,01% so với năm 2023 (đạt 8,14%), xếp thứ 4 khu vực Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,83%, đóng góp 0,53 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,27%, đóng góp 5,98 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 8,56%, đóng góp 3,11 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 12,34%, đóng góp 0,39 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,70%; khu vực công nghiệp và xây dựng 43,50%; khu vực dịch vụ 35,68%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,12% (cơ cấu tương ứng năm 2023: 18,44%; 42,61%; 35,90%; 3,05%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Năm 2024, chỉ số bình quân giá tiêu dùng tăng 4,01% so với năm 2023 (đạt 2,31%). Mặt hàng có mức biến động mạnh nhất là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, trong khi các mặt hàng có mức biến động giảm là nhóm bưu chính viễn thông, nhóm giao thông và nhóm giáo dục.

Nguyên nhân do chịu ảnh hưởng từ việc giá gạo trên thị trường thế giới tăng cao, khi một số quốc gia sản xuất gạo lớn thực hiện chính sách hạn chế xuất khẩu. Các dịch vụ điện và nước sinh hoạt đều được điều chỉnh giá cơ sở tăng đã tác động đến chỉ số giá nhóm này nói riêng và chi phí sản xuất, phân phối các mặt hàng, dịch vụ khác. Giá dịch vụ y tế tăng mạnh từ thời điểm cuối năm trước và dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mức lương cơ sở tăng ảnh hưởng trực tiếp đến một số dịch vụ sử dụng mức lương này làm cơ sở tính giá như như giá bảo hiểm y tế và có tác động đến cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ nói chung. Bên cạnh đó thời tiết diễn biến khá thất thường, nhất là mưa lũ tại khu vực miền Bắc và miền Trung gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế, tác động đến sản xuất và lưu chuyển hàng hóa.
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP)
Nhờ nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, 3/4 ngành công nghiệp cấp 1 đều có chỉ số tăng trưởng dương. Năm 2024, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tỉnh ước tăng 14,56% so với năm 2023 (đạt 14,58%). Cụ thể: ngành chế biến, chế tạo tăng 14,65%, đóng góp 14,25 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,88%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 23,30%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 34,77%, làm giảm 0,13 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp tỉnh.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm đóng góp vào tăng trưởng của ngành như sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic, kim loại đúc sẵn, trang phục, da, chế biến gỗ, sản xuất, chế biến thực phẩm; trong khi một số sản phẩm như sản xuất giấy, đồ uống, hoá chất có xu hướng giảm do khó khăn về thị trường đầu ra. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động hơn về tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ tiếp tục tăng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,8% so với năm 2023.

 Năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 78.080 tỷ đồng, gấp gần 1,7 lần so với năm 2020 - năm xảy ra dịch Covid-19. Trong đó, doanh thu bán lẻ ước đạt 69.316 tỷ đồng, tăng 13,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 4.813 tỷ đồng, tăng 22,2%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 22 tỷ đồng, tăng 27,6%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 3.929 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2023.

Tình hình thương mại của Tỉnh vẫn có sự tăng trưởng khá, nhóm hàng lương thực thực, thực phẩm vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng doanh thu lớn và tăng trưởng ổn định mang tính quyết định trong nhóm hàng này. Ngành du lịch, lưu trú đang được các cấp, ngành và các đơn vị kinh doanh chú trọng đầu tư và đang dần có những tín hiệu tích cực, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ yếu tố mùa vụ. 

Vốn đầu tư

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tỉnh quan tâm đầu tư; các công trình trọng điểm đặc biệt trong lĩnh vực giao thông liên vùng và hạ tầng khu đô thị, khu dân cư tập trung được chú trọng đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cùng với tín hiệu tích cực của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hộ dân cư giúp cho hoạt động đầu tư đạt mức tăng khá. Năm 2024, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 62.420 tỷ đồng, tăng 18,0% so với năm 2023, chiếm 55,08% GRDP. Trong đó, vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 13.736 tỷ đồng, tăng 3,0%; vốn ngoài nhà nước 42.189 tỷ đồng, tăng 15,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6.495 tỷ đồng, tăng 105,9% so với năm 2023.

Nguyên nhân tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2024 tăng so với năm 2023 là: Nguồn vốn Nhà nước đầu tư vào các công trình trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, giáo dục, y tế, hạ tầng khu đô thị, điểm dân cư tập trung (Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển; Giai đoạn II dự án tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; Xây dựng cầu qua sông Đào; Đường trục phía Nam thành phố Nam Định; Bệnh viện đa khoa tỉnh). Nguồn vốn ngoài Nhà nước tập trung chủ yếu ở khu vực dân cư, xây dựng sửa chữa nhà cửa, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm đầu tư tại Nam Định như đầu tư dự án Nhà máy giấy bao bì công nghệ cao từ nguyên liệu giấy phế liệu tái chế và bột giấy cho Công ty Cổ phần Giấy GĐT; dự án nhà máy may XIELONG Việt Nam; đầu tư dự án của Tập đoàn nhôm Kim Kiều....

Xuất nhập khẩu hàng hóa

Năm 2024, nhiều thị trường xuất khẩu của tỉnh phục hồi kinh tế, các doanh nghiệp gia tăng nhập khẩu mặt hàng phục vụ sản xuất là động lực chủ yếu thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng khá. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 4.775 triệu USD, tăng 21,4% so với năm 2023; trong đó xuất khẩu hàng hóa tăng 18,9%, nhập khẩu hàng hóa tăng 25,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 1.225 triệu USD.

Năm 2024, trị giá xuất khẩu ước đạt 3.000 triệu USD, tăng 18,9% so với năm 2023. Ba mặt hàng xuất khẩu chính trên địa bàn tỉnh là hàng may mặc, da giày và lâm sản chiếm 91,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trị giá nhập khẩu ước đạt 1.775 triệu USD, tăng 25,8% so với năm 2023. Ba mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của tỉnh là nguyên phụ liệu may; da và các mặt hàng liên quan; bông, xơ, sợi dệt chiếm 81,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 1.225 triệu USD, trong đó: khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 404 triệu USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 821 triệu USD.

Bảng 1.1: Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

	Chỉ tiêu
	2023
	2024

	Tăng trưởng GRDP thực tế (%)
	8,14
	10,01

	-          Nông, lâm, thủy sản
	2,30
	2,83

	-          Công nghiệp và xây dựng
	12,15
	14,27

	-          Dịch vụ
	7,12
	8,56

	GRDP bình quân đầu người (triệu đồng)
	54,90
	59,83

	Chỉ số giá tiêu dùng CPI (%)
	2,31
	4,01

	Chỉ số sản xuất công nghiệp (%)
	14,58
	14,56

	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (tỷ đồng)
	68.598
	78.080

	Tổng vốn đầu tư (% GRDP)
	51,06
	55,08

	Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)
	2.522
	3.000

	Kim ngạch nhập khẩu (triệu USD)
	1.412
	1.775


Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2024), Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023 và Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2024

Tình hình hoạt động doanh nghiệp

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đánh giá có chuyển biến tích cực hơn trước trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, toàn tỉnh thành lập mới 1294 doanh nghiệp, giảm 0,7% so với năm 2023. Các doanh nghiệp quay lại hoạt động 512 doanh nghiệp, tăng 11,1%; doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 1036 doanh nghiệp, tăng 41,1%; doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể 173 doanh nghiệp, tăng 24,5%. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, thì hiện nay nhiều doanh nghiệp đang phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Theo các doanh nghiệp, khó khăn nhất hiện nay vẫn là nhu cầu thị trường sụt giảm và chi phí sản xuất cao.
Đặc điểm dân số

Năm 2024, dân số tỉnh trung bình ước đạt 1.894 nghìn người, tăng khoảng hơn 7 nghìn người so với năm 2023 (tương ứng tăng 0,4%). Dân số thành thị đạt 388 nghìn người (chiếm 20,5% tổng dân số), tăng 2,5 nghìn người so với năm 2023. Tỷ số giới tính của dân số năm 2024 là 96,1 nam/100 nữ.
Bảng 1.2: Cấu trúc dân số tỉnh Nam Định
	 
	2023
	2024
	2024 so với 2023 (%)

	Toàn tỉnh (nghìn người)
	1.887
	1.894
	0,4

	Thành thị
	385
	388
	0,7

	Nông thôn
	1.502
	1.506
	0,3

	Cơ cấu tuổi (%)
	100,0
	100,0
	

	- Dân số dưới 15 tuổi
	25,7
	25,4
	

	- Dân số 15-59 tuổi
	53,3
	50,7
	

	- Dân số 60+
	21,0
	23,9
	

	Tỷ lệ dân số thành thị (%)
	20,4
	20,5
	


Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2024), Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023 và Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2024 và ILSSA tính toán từ LFS 2023 và Q2/2024
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi có xu hướng tăng dần đối với nhóm dân số cao tuổi (60 tuổi trở lên), giảm dần đối với nhóm dân số trẻ em (dưới tuổi 15) và nhóm dân số lao động (15-59 tuổi). Năm 2024, dân số 60 tuổi trở lên ước đạt 452 nghìn người (chiếm 23,9% tổng dân số). Dân số dưới 15 tuổi ước đạt 482 nghìn người (chiếm 25,4% tổng dân số), trong khi đó, nhóm dân số trưởng thành từ 15-59 tuổi ước đạt 960 nghìn người (chiếm 50,7% tổng dân số). Điều này cho thấy xu hướng dân số của tỉnh đang chuẩn bị bước vào thời kỳ chuyển từ “già hóa dân số” sang “dân số già”. 

2. Một số chỉ tiêu thị trường lao động và việc làm tỉnh Nam Định  
2.1. Lực lượng lao động

LLLĐ tăng nhẹ, đồng thời tập trung ở khu vực nông thôn. Năm 2024, lực lượng lao động tỉnh ước đạt 1.086,4 nghìn người, tăng 0,2% so với năm 2023. LLLĐ khu vực thành thị ước đạt 190,3 nghìn người, chiếm 17,5% LLLĐ toàn tỉnh và tăng 0,4% so với năm 2023; còn ở nông thôn ước đạt 896,0 nghìn người, chiếm 82,5% và tăng 0,2% so với năm 2023. Điều này cho thấy cho quá trình đô thị hóa và xu hướng di cư từ nông thôn sang thành thị dẫn đến tăng LLLĐ ở khu vực thành thị. LLLĐ nữ ước đạt 563,3 nghìn người, chiếm 51,8% LLLĐ toàn tỉnh và tăng 0,1% so với năm 2023; còn lao động nam ước đạt 523,1 nghìn người, chiếm 48,2% và tăng 0,3% so với năm 2023.

Bảng 1.3: Số lượng và cơ cấu LLLĐ theo khu vực và giới tính

	 
	2023
	2024
	2024 so với 2023 (%)

	Toàn tỉnh (nghìn người)
	1.084,2
	1.086,4
	0,2

	Thành thị
	189,7
	190,3
	0,4

	Nông thôn
	894,5
	896,0
	0,2

	Nam
	521,7
	523,1
	0,3

	Nữ
	562,5
	563,3
	0,1

	Cơ cấu (%)
	
	
	

	Thành thị
	17,5
	17,5
	

	Nông thôn
	82,5
	82,5
	

	Nam
	48,1
	48,2
	

	Nữ
	51,9
	51,8
	


Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2024), Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2024

Tỷ lệ tham gia LLLĐ chung cũng như ở khu vực thành thị và nông thôn đều có xu hướng giảm. Năm 2024, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 75,2%, giảm 2,1 điểm phần trăm so với năm 2023, tỷ lệ tham gia lao động của nam cao hơn 4,3 điểm phần trăm so với nữ và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khu vực thành thị thấp hơn 12,9 điểm phần trăm so với nông thôn.

Hình 1.1: Tỷ lệ tham gia LLLĐ theo khu vực và giới tính (%)
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Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2024), Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2024 và ILSSA tính toán từ LFS 2023 và Q2/2024
Tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ toàn tỉnh tăng nhẹ từ 23,06% năm 2023 lên 23,50% năm 2024. Mặc dù tỷ lệ tăng không lớn, nhưng đây là tín hiệu tích cực trong việc phát triển nguồn lao động có kỹ năng và cho thấy sự cải thiện trong việc đào tạo lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Nam Định.

Tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ ở khu vực thành thị tăng từ 35,9% lên 40,0% trong cùng thời kỳ, cho thấy cơ hội và sự chú trọng vào đào tạo nghề và kỹ năng trong lực lượng lao động nơi đô thị, nơi có nhiều cơ hội việc làm và nhu cầu về lao động có trình độ cao. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ giảm nhẹ từ 20,4% xuống 19,2%, cho thấy chất lượng lao động ở khu vực này vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể. Sự thiếu hụt về cơ hội đào tạo và các chương trình giáo dục kỹ năng có thể là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thấp hơn so với khu vực thành thị.

Theo giới, tỷ lệ lao động nam có bằng cấp chứng chỉ giảm nhẹ từ 29,6% xuống 27,8%, trong khi tỷ lệ lao động nữ có bằng cấp chứng chỉ tăng từ 17,0% lên 18,8% trong cùng giai đoạn. Điều này cho thấy sự chất lượng LLLĐ nữ ngày càng được cải thiện, lao động nữ cũng tích cực tham gia học tập, đào tạo để tăng năng lực cho bản thân.

Hình 1.2: Tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ theo khu vực và giới tính (%)
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Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2024), Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023, Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2024 và ILSSA tính toán từ LFS Q2/2024

Nhìn chung, LLLĐ toàn tỉnh năm 2024 có sự giảm sút nhẹ về tổng số, chủ yếu ở khu vực nông thôn và nhóm lao động nam. Ngược lại, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có sự cải thiện nhẹ trong tổng thể, với sự già tăng ở khu vực thành thị và nhóm lao động nữ. Tuy nhiên, khu vực nông thôn vẫn gặp khó khăn trong việc nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, phản ánh sự chênh lệch về cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng giữa thành thị và nông thôn. 

2.2 Việc làm

Năm 2024, toàn tỉnh có 1.069,2 nghìn lao động có việc làm, tăng 0,1% so với năm 2023. Việc làm ở khu vực thành thị tăng từ 17,4% năm 2023 lên 19,3% năm 2024, trong khi việc làm ở khu vực nông thôn giảm từ 82,6% xuống còn 80,7% trong cùng thời kỳ. Sự chuyển dịch cơ cấu này có thể phản ánh sự phát triển kinh tế và tạo ra cơ hội việc làm tại các đô thị, nơi có các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển. Đồng thời cho thấy sự suy giảm trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp hoặc thiếu các cơ hội việc làm ổn định tại khu vực nông thôn.

Theo giới, lao động nam có việc làm tăng từ 48,2% lên 48,6%, trong khi lao động nữ có việc làm giảm từ 51,8% xuống 51,4%. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế đã tạo ra cơ hội việc làm cho lao động nam. Bên cạnh đó, có thể nhờ các chương trình hỗ trợ đào tạo cho phụ nữ giúp nâng cao tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo cao, từ đó tăng cường khả năng tham gia của nữ trong các ngành nghề.

Hình 1.3: Việc làm theo khu vực và giới tính (%)
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Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2024), Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2024 và ILSSA tính toán từ LFS 2023 và Q2/2024

Chất lượng việc làm của Nam Định còn thấp, khi tỷ lệ lao động làm công hưởng lương thấp và tỷ lệ việc làm ở khu vực phi chính thức cao. Năm 2024, tỷ trọng lao động làm công hưởng lương tăng và tỷ trọng lao động tự làm và lao động gia đình giảm chiếm tương ứng 52,0% và 45,9% tổng lao động có việc làm. Nhóm chủ doanh nghiệp có thuê lao động chiếm 2,1% tổng lao động có việc làm.

Hình 1.4: Vị thế việc làm (%)
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Nguồn: ILSSA tính toán từ LFS 2023 và Q2/2024

Việc làm khu vực phi chính thức chiếm 62,9% tổng số việc làm của toàn tỉnh (năm 2023 là 66,9%), ở khu vực thành thị giảm xuống 56,6% (năm 2023 là 56,7%) và ở khu vực nông thôn giảm 64,4% (năm 2023 là 69,4%). Lao động nam có việc làm phi chính thức cao hơn so với lao động nữ, tương ứng 65,8% so với 60,2%.
Hình 1.5: Lao động có việc làm phi chính thức (%)
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Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2024), Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023 và ILSSA tính toán từ LFS Q2/2024

Năm 2024, cơ cấu việc làm theo nghề nghiệp tiếp tục cải thiện và chuyển dịch nhanh hơn trong những năm gần đây. Việc làm ở nhóm lao động giản đơn chiếm 21,2% (năm 2023 là 22,1%). Số lao động làm các công việc thuộc 03 nhóm nghề lao động CMKT bậc trung, bậc cao và các nhà lãnh đạo chỉ chiếm 9,2% trên tổng số việc làm toàn tỉnh (năm 2023 là 6,9%). 
Hình 1.6: Việc làm theo nghề nghiệp (%)
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Nguồn: ILSSA tính toán từ LFS 2023 và Q2/2024

Chất lượng việc làm còn thấp, lao động qua đào tạo phải chấp nhận làm các công việc có kỹ năng thấp hơn trình độ, dẫn đến tình trạng thường có thu nhập thấp hơn so với khả năng, đồng thời họ cũng không phát huy được tốt nhất NSLĐ tiềm năng. Năm 2024, trong tổng số lao động có việc làm của nền kinh tế, có 35,76% người lao động đang làm các công việc phù hợp với trình độ CMKT (bao gồm cả nhóm lao động chưa qua đào tạo/không có bằng, chứng chỉ và nhóm lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ) và 64,24% người lao động đang làm các công việc khác với trình độ CMKT được đào tạo, trong đó, 63,38% người lao động làm các công việc có yêu cầu cao hơn so với trình độ CMKT và 0,86% làm các công việc có yêu cầu thấp hơn so với trình độ CMKT của họ. Tình trạng người lao động làm các công việc có kỹ năng thấp hơn so với trình độ CMKT thường rơi vào nhóm lao động có trình độ sơ cấp và trung cấp.
Bảng 1.4: Tỷ lệ lao động có việc làm theo sự phù hợp giữa việc làm và trình độ CMKT của người lao động (%)

	 
	1. Không có CMKT/ bằng, chứng chỉ
	2. Qua đào tạo có bằng, chứng chỉ
	Tổng cộng (1+2)

	
	
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học trở lên
	Tổng
	

	Phù hợp với trình độ
	26,47
	89,56
	71,17
	21,03
	75,16
	67,46
	35,76

	Phù hợp với trình độ (công việc yêu cầu cao hơn hoặc thấp hơn so với trình độ CMKT)
	73,53
	10,44
	28,83
	78,97
	24,84
	32,54
	64,24


Nguồn: ILSSA tính toán từ LFS Q2/2024

Năm 2024, cơ cấu việc làm tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng giảm quy mô và cơ cấu việc làm trong khu vực nông nghiệp, tăng quy mô và cơ cấu việc làm trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. Theo đó, tỷ trọng việc làm trong nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 27,4%, giảm 1,8 điểm phần trăm so với năm 2023; công nghiệp - xây dựng chiếm 43,0%, tăng 1,2 điểm phần trăm; và dịch vụ chiếm 29,6%, tăng 0,6 điểm phần trăm. Cho thấy lực lượng lao động khu vực nông nghiệp đang giảm dần và gia tăng lao động khối công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Hình 1.7: Việc làm theo ngành kinh tế (%)
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Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2024), Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2024 
Năm 2024, sự lớn mạnh của khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng lao động làm việc trong khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm lao động trong khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. Lao động làm việc trong khu vực ngoài nhà nước luôn chiếm trên 80% tổng lao động có việc làm. Lao động làm việc trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài từ chiếm 11,2% năm 2024; ngược lại, lao động làm việc trong khu vực nhà nước chiếm 8,7% trong cùng thời kỳ.

Hình 1.8: Việc làm theo hình thức sở hữu (%)
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Nguồn: ILSSA tính toán từ LFS Q2/2024

2.3 Thất nghiệp và thiếu việc làm

Năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 1,53%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với năm 2023 (đạt 1,57%). Tỷ lệ thất nghiệp cao chủ yếu là bởi tăng tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị, ở mức 2,0%. Theo giới, tỷ lệ thất nghiệp nam tăng nhẹ, từ 1,76% lên 2,24% trong cùng thời kỳ. Thực tế này cho thấy ở mức độ nào đó thì dường như nữ đang có nhiều cơ hội việc làm hơn so với nam. Mặc dù trong quý IV/2024, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuyển dụng lao động song vẫn không tuyển đủ lao động, do chế độ, chính sách làm việc cho người lao động của doanh nghiệp ở Nam Định vẫn chưa đủ sức thu hút và giữ chân người lao động.
	Hình 1.9: Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (%)
	Hình 1.10: Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động (%)
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Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nam Định (2024), Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2023, Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2024 và ILSSA tính toán từ LFS Q2/2024

Năm 2024, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,72%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với năm 2023 (đạt 1,76%). Điều này cho thấy vấn đề về chất lượng việc làm toàn tỉnh được cải thiện, từng bước giải quyết được nhu cầu việc làm một cách toàn diện cho người lao động. 

Tỷ lệ lao động thiếu việc làm ở thành thị luôn thấp hơn so với ở nông thôn, chủ yếu là do số đông lao động làm việc ở nông thôn làm nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản, phụ thuộc nhiều vào yếu tố mùa vụ. Năm 2023, tỷ lệ lao động thiếu việc làm ở thành thị là 1,19%, giảm xuống 0,4% vào năm 2024; ở khu vực nông thôn, tỷ lệ này là 1,87% và 0,75% tương ứng.

Theo giới, tỷ lệ thiếu việc làm của cả lao động nam và nữ đều giảm, tỷ lệ lao động nữ thiếu việc thấp hơn so với của lao động nam. Điều này phần nào phản ánh chất lượng việc làm của lao động nữ đang tiến bộ nhanh hơn so với của nam. Năm 2024, tỷ lệ lao động nam thiếu việc làm là 0,84%, nữ là 0,52%. 

2.4 Thu nhập của lao động làm công hưởng lương 

Năm 2024, thu nhập trung bình của lao động làm công hưởng lương trên địa bàn Tỉnh đạt mức 7.844 nghìn đồng/tháng, tăng gấp 1,10 lần so với năm 2023 (đạt mức 7.152 nghìn đồng/tháng).
Khu vực thành thị thường có nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập cao hơn so với khu vực nông thôn. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8.761 nghìn đồng, cao hơn rõ rệt so với khu vực nông thôn là 7.621 nghìn đồng. Mức chênh lệch này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ và mức sống cao hơn ở các đô thị. Ở khu vực nông thôn phản ánh sự phụ thuộc vào nông nghiệp và các ngành nghề thu nhập thấp hơn trong khu vực này, cùng với hạn chế về cơ hội việc làm và đào tạo nghề.

Theo giới, thu nhập bình quân của lao động nam là 8.359 nghìn đồng/tháng, cao hơn so với nữ giới là 7.311 nghìn đồng/tháng (chỉ bằng 87,5% so với thu nhập bình quân của lao động nam giới). Sự chênh lệch này là khá lớn một phần phản ánh còn tồn tại tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập giữa nam và nữ, đặc biệt trong các ngành nghề có mức lương thấp hơn và cơ hội thăng tiến hạn chế hơn cho nữ giới. Ngoài ra, sự chênh lệch này có thể xuất phát từ các yếu tố như sự tham gia của nam giới trong các ngành nghề có thu nhập cao, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp và xây dựng.

Hình 1.11: Thu nhập của lao động làm công hưởng lương (nghìn đồng)
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Nguồn: ILSSA tính toán từ LFS 2023 và Q2/2024
Nhìn chung, thu nhập bình quân của lao động toàn tỉnh trong năm 2024 cho thấy sự phân hóa rõ rệt về thu nhập giữa thành thị và nông thôn, cũng như giữa nam và nữ. Khu vực thành thị có thu nhập cao hơn đáng kể so với nông thôn, và nam giới có thu nhập cao hơn nữ giới. Điều này phản ánh sự chênh lệch trong cơ hội việc làm, mức sống giữa các khu vực và giới tính, đồng thời cho thấy sự cần thiết phải cải thiện các cơ hội thu nhập và công bằng trong phân bổ thu nhập.

3. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Nam Định 

3.1 Bảo hiểm xã hội

Năm 2024, tổng số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh ước đạt 250.995 người, chiếm 23,1% LLLĐ, tăng 12.639 người (tương ứng 5,1%) so với năm 2023. Tỷ lệ bao phủ BHXH tăng 1,10 điểm % so với năm 2023 (đạt 22,0%). BHXH tỉnh thực hiện hiệu quả nhiều chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của BHXH bắt buộc và tự nguyện. Các hội nghị tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở là một điểm sáng trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, đồng thời, việc cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng CNTT luôn là ưu tiên hàng đầu của BHXH tỉnh.
Bảng 1.5: Tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định
	
	2023
	2024
	2024 so với 2023 (%)

	Số người tham gia (người)
	238.356
	250.995
	5,1

	Tỷ lệ số người tham gia BHXH so với LLLĐ trong độ tuổi (%)
	22,00
	23,10
	


Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định (2024), Kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

3.2 Bảo hiểm thất nghiệp

 Năm 2024, số lượng người tham gia BHTN trên địa bàn tỉnh ước đạt 212.007 người, chiếm 19,52% LLLĐ, tăng gần 9.681 người tương ứng 4,8% so với năm 2023. Tỷ lệ bao phủ BHTN tăng 0,82 điểm % so với năm 2023 (đạt 19,52%). Xu hướng này cho thấy mặc dù đối mặt với tình hình kinh tế phức tạp, các chính sách về BHTN đang có tác động tích cực tới việc mở rộng đối tượng tham gia BHTN và tỷ lệ bao phủ BHTN trong LLLĐ. 

Bảng 1.6: Tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Nam Định
	
	2023
	2024
	2024 so với 2023 (%)

	Số người tham gia (người)
	202.326
	212.007
	4,8

	Tỷ lệ số người tham gia BHTN so với LLLĐ (%)
	18,70
	19,52
	


Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định (2024), Kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Việc thực hiện chính sách BHTN tại đơn vị được thực hiện đúng quy định, 100% lao động đến đều được tư vấn đầy đủ về chính sách lao động, việc làm, giải quyết kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm góp phần tích cực hỗ trợ người lao động trong thời gian mất việc, giúp họ ổn định cuộc sống.

Bảng 1.7: Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Nam Định
	 
	2023
	2024
	2024 so với 2023 (%)

	Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng BHTN
	12.463
	9.580
	-23,13

	Số người có quyết định hưởng TCTN
	12.003
	9.611
	-19,93

	Số người tạm dừng TCTN
	212
	223
	5,19

	Số người được tư vấn giới thiệu việc làm
	12.216
	9.370
	-23,30

	Trong đó, số người được giới thiệu việc làm
	653
	3.820
	484,99

	Số người có quyết định hỗ trợ học nghề
	165
	142
	-13,94


Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nam Định (2024), Kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
Tình hình nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN: Dự kiến năm 2024, toàn tỉnh có gần 9.580 lượt nộp hồ sơ hưởng TCTN, giảm 2.883 lượt đăng ký, tương ứng giảm 23,13% so với năm 2023. 

Tình hình giải quyết chế độ TCTN: Số lượt người có quyết định hưởng TCTN năm 2024 là 9.611 người, giảm 2.392 người, tương ứng giảm 19,93% so với năm 2023. Xu hướng số người có quyết định hưởng BHTN giống với xu hướng số lượt người nộp hồ sơ hưởng BHTN.
Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp: Năm 2024, số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm khoảng 9.370 lượt người, giảm 2.846 lượt người (tương ứng 23,3%) so với năm 2023. Tỷ lệ lượt người được giới thiệu việc làm chiếm 40,8% số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, cao hơn năm 2023 (chỉ đạt 5,35%).
Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp: Số người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề năm 2024 là 142 người, giảm 13,94% so với năm 2023. Năm 2024 chỉ có khoảng 1,48% lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đăng kí hỗ trợ học nghề. Cho thấy vai trò của chính sách hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp chưa được coi trọng trong các chế độ chính sách BHTN. 

PHẦN II
HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NAM ĐỊNH NĂM 2024

1. Hoạt động giao dịch việc làm qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm 
1.1 Công tác tổ chức phiên giao dịch việc làm

Công tác tổ chức phiên giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nam Định đang chú trọng các phiên Sàn giao dịch việc làm tại các huyện, thành phố, thị xã nơi tập trung nhiều người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động địa phương. 

Năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nam Định đã tổ chức được 30 phiên giao dịch việc làm (tăng 20,0% so với năm 2023), tư vấn định hướng bằng nhiều hình thức online, trực tiếp, lưu động tại các địa phương. Tại các phiên giao dịch việc làm trên địa bàn, có sự tham gia của 509 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động (tăng 19,8% so với năm 2023). Số lao động được tư vấn việc làm là 5.116 lượt (tăng 5,5% so với năm 2023). Kết quả đã có 476 lao động được tuyển dụng và 1.231 lao động được doanh nghiệp nhận hồ sơ và hẹn kiểm tra sau phỏng vấn, tương ứng đạt 24,1% tổng số lao động được tư vấn việc làm. 
Bảng 2.1: Hoạt động giao dịch việc làm qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm

	 
	2023
	2024
	2024 so với 2023 (%)

	Số phiên giao dịch việc làm tổ chức (phiên)
	25
	30
	20,0

	Số lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng (lượt)
	425
	509
	19,8

	Số lượt lao động được tư vấn (lượt)
	4.850
	5.116
	5,5

	Số lượt lao động được phỏng vấn (lượt)
	2.260
	2.813
	24,5

	Số lượt lao động được tuyển dụng (lượt)
	465
	476
	2,4

	Số lượt lao động được doanh nghiệp nhận hồ sơ và hẹn kiểm tra sau phỏng vấn (lượt)
	965
	1.231
	27,6


Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nam Định (2024), Kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

1.2 Tình hình giải quyết việc làm trong tỉnh

Thông tin nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp 
Năm 2024, tổng số 1.048 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 41.255 lượt lao động, nhu cầu tuyển dụng bình quân 39 lao động/doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Nam Định chủ yếu tập trung đối tượng lao động phổ thông, chiếm đến 87,9% tổng số nhu cầu tuyển dụng; lao động có trình độ sơ cấp trở lên chiếm 12,1% tổng số nhu cầu tuyển dụng. 

Bảng 2.2: Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Nam Định

	 
	2023
	2024
	2024 so với 2023 (%)

	Doanh nghiệp kết nối thông tin (DN)
	1.290
	1.397
	8,29

	Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động (lượt DN)
	497
	1.048
	110,87

	Tổng số lao động cần tuyển (lượt người)
	69.237
	41.255
	-40,41

	Trong đó, lao động có trình độ sơ cấp trở lên (lượt người)
	5.019
	4.972
	-0,94


Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nam Định (2024), Kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

Thông tin nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động và kết quả giới thiệu việc làm thành công 
Năm 2024, tổng số lao động đăng ký tìm kiếm việc làm qua TTDVVL là 9.042 lượt người, tăng 3.300 lượt người (tương ứng 57,5%) so với năm 2023; trong đó, lao động có trình độ sơ cấp trở lên chiếm 18,5%. Lao động đăng ký tìm kiếm việc làm được giới thiệu việc làm là 8.189 lượt người (chiếm 90,6% tổng số lao động đăng ký tìm kiếm việc làm). Trong đó, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động trong nước chiếm 77,3% và phối hợp tạo nguồn lao động đi là việc ngoài nước chiếm 22,7%.

Tổng số lao động giới thiệu việc làm thành công qua TTDVVL là 920 người, tăng 101 người (tương ứng 12,3%) so với năm 2023; chiếm 11,2% số lao động đăng ký tìm kiếm việc làm được giới thiệu việc làm).

Bảng 2.3: Nhu cầu tìm việc của người lao động tại Nam Định

	 
	2023
	2024
	2024 so với 2023 (%)

	Số lượt lao động đăng kí tìm kiếm việc làm
	5.742
	9.042
	57,47

	Trong đó, lao động có trình độ sơ cấp trở lên
	2.067
	1.673
	-19,06

	Số lượt lao động đăng kí tìm kiếm việc làm được giới thiệu việc làm
	5.060
	8.189
	61,84

	Kết quả GTVL thành công
	819
	920
	12,33


Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nam Định (2024), Kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025

1.3 Tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động 

Năm 2024, tỉnh Nam Định đã triển khai đầy đủ, kịp thời các Chương trình EPS, Chương trình Hàn Quốc thời vụ. Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn cho 1.210 lao động đăng ký hồ sơ dự thi tiếng Hàn Quốc năm 2024, 330 người học định hướng và 332 người xuất cảnh (Chương trình EPS). Tiếp tục tuyển chọn lao động thời vụ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp theo chương trình hợp tác với tỉnh Jezu (Hàn Quốc), tư vấn, hướng dẫn 422 lao động có nhu cầu đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc (trong đó có 309 lao động nộp hồ sơ); và tổ chức kiểm tra thể lực cho 217 lao động nộp hồ sơ. Kết quả sau khi phỏng vấn, chọn được 131 người (trong đó có 110 người trong danh sách chính thức và 21 người dự bị). 

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH tỉnh còn chủ trì và phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thông tin đầy đủ, kịp thời các quy định, chính sách về việc làm, XKLĐ đến tận các xã, phường, thị trấn và người dân. Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách việc làm cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động việc làm các huyện, thành phố; cán bộ thị trường lao động của các doanh nghiệp XKLĐ, doanh nghiệp DVVL, trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, họ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp

Kết quả điều tra công tác hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, họ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp cho thấy:
a. Hỗ trợ khởi nghiệp
Tỷ lệ người lao động tiếp cận hỗ trợ khởi nghiệp còn rất thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ 1,3% người lao động nhận được hỗ trợ kết nối mạng lưới phát triển mô hình kinh tế và khởi nghiệp. Đặc biệt, tỷ lệ này thấp nhất ở nhóm người lao động thu nhập thấp (0,4%), tiếp theo là nhóm hộ mới thoát nghèo (1,8%) và hộ nghèo/cận nghèo (2,2%). Nguyên nhân có thể do thiếu các chương trình khuyến khích khởi nghiệp phù hợp với đối tượng hộ nghèo và cận nghèo; thiếu thông tin và định hướng nghề nghiệp, khi chỉ 49,8% người lao động được tiếp cận thông tin cơ bản (Xem bảng 1, Phụ lục).

b. Hỗ trợ tạo việc làm

Tỷ lệ có việc làm và thất nghiệp cho thấy sự bất ổn trong cơ hội việc làm của các nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và người lao động có thu nhập thấp. Tỷ lệ người lao động có việc làm chỉ đạt 50,9%, trong khi 49,1% còn lại rơi vào tình trạng thất nghiệp. Đặc biệt, nhóm người lao động thu nhập thấp chiếm tỷ lệ thất nghiệp cao nhất (62,9%), phản ánh rằng họ gặp khó khăn lớn trong việc tiếp cận cơ hội việc làm. Ngược lại, nhóm hộ mới thoát nghèo lại có tỷ lệ có việc làm cao nhất (83,9%), cho thấy nhóm này có sự nỗ lực mạnh mẽ để hòa nhập thị trường lao động (Xem bảng 2, Phụ lục 1). 

Hầu hết người lao động tìm việc thông qua các kênh phi chính thống, hạn chế hiệu quả tiếp cận việc làm. Kết quả khảo sát cho thấy, gần một nửa (49,6%) người lao động tìm việc qua các "hình thức khác" không chính thống. Trong khi đó, các kênh tuyển dụng chính thức như thông báo tuyển dụng từ doanh nghiệp (29,6%) và dịch vụ việc làm công (4,0%) chỉ được một phần nhỏ lao động sử dụng. Điều này cho thấy người lao động thiếu thông tin hoặc không có khả năng tận dụng các kênh hỗ trợ việc làm hiệu quả, dẫn đến tình trạng khó khăn trong tìm kiếm công việc phù hợp (Xem bảng 3, Phụ lục 1).

Người lao động vẫn gặp nhiều khó khăn khi tìm việc, với mức độ khác nhau giữa các nhóm hộ. Kết quả khảo sát cho thấy, có 28,5% người lao động gặp khó khăn hoặc rất khó khăn khi tìm việc làm, trong đó nhóm hộ nghèo/cận nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 4,4% cho rằng rất khó khăn và 32,6% đánh giá là khó khăn. Điều này phản ánh rằng nhóm hộ nghèo đang gặp rào cản lớn trong việc tiếp cận thông tin việc làm và đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động. Ngược lại, nhóm hộ mới thoát nghèo có tỷ lệ gặp khó khăn thấp nhất (12,5%) và phần lớn đánh giá quá trình tìm việc ở mức bình thường (83,9%) (Xem bảng 4, Phụ lục 1).

Thiếu thông tin việc làm và kỹ năng không đáp ứng là nguyên nhân chính gây khó khăn. Kết quả khảo sát cho thấy, có 25,5% người lao động cho biết họ gặp khó khăn khi tìm việc, trong đó các nguyên nhân chính là thiếu thông tin việc làm (8,5%) và kỹ năng không đáp ứng yêu cầu (11,0%). Đặc biệt, nhóm hộ nghèo/cận nghèo gặp khó khăn cao hơn đáng kể do thiếu các kỹ năng nghề cơ bản và trình độ phù hợp với nhu cầu thị trường lao động (Xem bảng 5, Phụ lục 1).
Mức độ hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ việc làm vẫn còn hạn chế, với sự chênh lệch lớn giữa các nhóm đối tượng. Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ 23,6% người lao động đánh giá biện pháp hỗ trợ là hiệu quả, và một tỷ lệ rất nhỏ (0,7%) cho rằng chúng rất hiệu quả. Tuy nhiên, có tới 45,4% người lao động không có ý kiến về mức độ hiệu quả, và 6,7% đánh giá là không hiệu quả. Đặc biệt, 23,1% không nhận được thông tin về các biện pháp hỗ trợ, phản ánh những hạn chế nghiêm trọng trong việc tuyên truyền và triển khai chính sách (Xem bảng 6, Phụ lục 1).
Xét theo nhóm hộ, nhóm hộ nghèo/cận nghèo có tỷ lệ đánh giá hiệu quả khá tích cực với 26,3%, tuy nhiên, vẫn có tới 33,7% không nhận được thông tin, điều này cho thấy công tác tiếp cận chính sách ở nhóm này chưa được đảm bảo. Nhóm hộ mới thoát nghèo có tỷ lệ đánh giá hiệu quả cao nhất (53,6%), phản ánh rằng các biện pháp hỗ trợ đã mang lại tác động tích cực, giúp họ ổn định việc làm và cải thiện đời sống. Dù vậy, vẫn có 25,0% không đưa ra ý kiến và 19,6% không nhận được thông tin. Ngược lại, nhóm người lao động thu nhập thấp lại có tỷ lệ đánh giá thấp nhất với chỉ 14,9% nhận định hỗ trợ hiệu quả, trong khi 13,5% cho rằng hỗ trợ không hiệu quả và 57,1% không có ý kiến. Điều này phản ánh rằng các chính sách hỗ trợ chưa đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm lao động phổ thông, dễ bị tổn thương (Xem bảng 6, Phụ lục 1).

c. Hỗ trợ đào tạo nghề 

Tỷ lệ được tham gia đào tạo nghề thấp, đặc biệt trong nhóm hộ nghèo/cận nghèo. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 49,6% người lao động tham gia đào tạo nghề hoặc nâng cao kỹ năng. Đặc biệt, nhóm hộ nghèo/cận nghèo có tỷ lệ tham gia thấp nhất (33%), cho thấy những rào cản đáng kể như hạn chế tài chính, thiếu thông tin về các khóa đào tạo hoặc hạn chế nhận thức về tầm quan trọng của đào tạo nghề. Trong khi đó, nhóm người lao động thu nhập thấp lại có tỷ lệ tham gia cao hơn (69,5%), chứng tỏ sự chủ động hơn trong việc nâng cao kỹ năng để cải thiện cơ hội việc làm (Xem bảng 7, Phụ lục 1).
Đào tạo tại nơi làm việc là hình thức phổ biến nhưng chưa được hỗ trợ đầy đủ. Khoảng 63,7% người lao động được đào tạo tại nơi làm việc, trong khi chỉ 17% được đào tạo chính thức tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Điều này cho thấy sự phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp trong việc phát triển kỹ năng, nhưng các chương trình đào tạo chính thức lại chưa tiếp cận hiệu quả đến các đối tượng yếu thế. Đồng thời, 43,1% người lao động không nhận được hỗ trợ tài chính nào cho việc đào tạo, đặc biệt ở nhóm hộ nghèo/cận nghèo (74,7%) (Xem bảng 8, Phụ lục 1).
Nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm và chuyên môn cao, nhưng chưa được đáp ứng đầy đủ. Kết quả khảo sát cho thấy có 50,1% người lao động bày tỏ nhu cầu bổ sung kỹ năng, đặc biệt là chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm. Nhu cầu này cao nhất ở nhóm lao động thu nhập thấp (65,1%), cho thấy sự cấp thiết trong việc cung cấp các khóa đào tạo mang tính thực tiễn cao để đáp ứng yêu cầu của thị trường (Xem bảng 10, Phụ lục 1).
Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho người lao động còn nhiều hạn chế, với sự chênh lệch rõ rệt giữa các nhóm hộ. Kết quả khảo sát cho thấy, có 43,1% người lao động không nhận được bất kỳ hỗ trợ kinh phí nào cho việc đào tạo nghề, đặc biệt là nhóm hộ nghèo/cận nghèo với tỷ lệ cao nhất, lên tới 74,7%. Điều này phản ánh rõ ràng rằng các chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo chưa tiếp cận được đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Ngược lại, nhóm hộ mới thoát nghèo và nhóm người lao động có thu nhập thấp có tỷ lệ không nhận được hỗ trợ lần lượt là 61,1% và 24,9%, cho thấy mức độ tiếp cận hỗ trợ tốt hơn so với nhóm hộ nghèo nhưng vẫn còn bất cập. Về mức hỗ trợ toàn bộ kinh phí, nhóm người lao động có thu nhập thấp chiếm tỷ lệ cao nhất (54,0%), phản ánh rằng họ là đối tượng được ưu tiên trong các chính sách đào tạo nghề. Nhóm hộ mới thoát nghèo đứng thứ hai với 27,8%, cho thấy sự chú trọng trong việc đảm bảo họ được đào tạo nghề để duy trì thoát nghèo bền vững. Trong khi đó, chỉ 11,1% nhóm hộ nghèo/cận nghèo nhận được hỗ trợ toàn bộ kinh phí, đây là con số rất thấp và cho thấy cần có sự điều chỉnh trong chính sách để đảm bảo nhóm này được tiếp cận công bằng hơn. Về hỗ trợ một phần kinh phí, nhóm người lao động có thu nhập thấp cũng chiếm tỷ lệ cao nhất (21,2%), trong khi nhóm hộ mới thoát nghèo và hộ nghèo/cận nghèo có tỷ lệ thấp hơn (11,1% và 14,1%) (Xem bảng 9, Phụ lục 1).

d. Hỗ trợ vay vốn

Thu nhập thấp và việc làm không ổn định là những nguyên nhân chính khiến người lao động khó thoát nghèo, trong khi các yếu tố khác có mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa các nhóm hộ. Kết quả khảo sát cho thấy, 54,9% người lao động xác định "thu nhập thấp, không đủ sống" là nguyên nhân chính, với tỷ lệ cao nhất ở nhóm hộ mới thoát nghèo (75,0%) và thấp nhất ở nhóm người lao động thu nhập thấp (46,2%). Điều này cho thấy dù đã thoát nghèo, nhóm hộ mới thoát nghèo vẫn dễ bị tổn thương do thu nhập chưa đủ ổn định và bền vững. "Không có việc làm ổn định" cũng là nguyên nhân phổ biến, được 23,0% người lao động xác nhận. Tỷ lệ này cao ở nhóm hộ nghèo/cận nghèo (24,4%) và nhóm người lao động thu nhập thấp (23,6%), phản ánh thách thức trong việc đảm bảo cơ hội việc làm lâu dài và ổn định cho các nhóm yếu thế. Tuy nhiên, nhóm hộ mới thoát nghèo chỉ có 12,5% xác nhận vấn đề này, cho thấy một phần họ đã có điều kiện cải thiện việc làm sau khi nhận hỗ trợ (Xem bảng 13, Phụ lục 1).

Thiếu vốn kinh doanh là nguyên nhân chính khiến người lao động khó thoát nghèo. Có 3,3% người lao động cho rằng thiếu vốn là nguyên nhân chính khiến họ không thể tự kinh doanh và cải thiện thu nhập (Xem bảng 13, Phụ lục 1). 

Tuy nhiên, tỷ lệ người tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế chỉ đạt 2,3%. Điều này cho thấy các chương trình hỗ trợ tài chính chưa được triển khai hiệu quả và chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của người lao động (Xem bảng 13, Phụ lục 1).

PHẦN III
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

1. Bối cảnh dự báo thị trường lao động đến năm 2025

Năm 2024, kinh tế tỉnh Nam Định tiếp tục phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng 10,01% so với năm 2023. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng giữ vai trò động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm, trong khi ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ngày càng chiếm ưu thế.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 theo giá so sánh 2010 ước đạt 61.222 tỷ đồng, mức tăng trưởng cao so với các tỉnh trong khu vực (đứng thứ 4/11) và cả nước (đứng thứ 9/63). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,83%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,27%, khu vực dịch vụ tăng 8,56%, và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 12,34%.
Quy mô nền kinh tế của tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 113.329 tỷ đồng, tăng 14,78% so với năm 2023. GRDP bình quân đầu người đạt 59,83 triệu đồng, tăng 14,35%. Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,70%; công nghiệp và xây dựng chiếm 43,50%; dịch vụ chiếm 35,68%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,12%, cho thấy xu hướng phát triển theo hướng công nghiệp hóa và dịch vụ hóa.

Năm 2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách ước đạt 33.223 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm trước. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 14.218 tỷ đồng, tăng 36%; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 9.837 tỷ đồng, bằng 91,4% kế hoạch; thu chuyển nguồn đạt 9.168 tỷ đồng, tăng 17%. Tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 32.313 tỷ đồng, tăng 25,1%, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm 33% tổng chi, giảm nhẹ 2,1%, còn chi thường xuyên tăng mạnh 62,9%.

Bảo hiểm tiếp tục được triển khai rộng rãi nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền để gia tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2024 ước đạt 93,55% dân số.

Ngành công nghiệp tỉnh Nam Định tiếp tục phát triển, với chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 tăng 14,56% so với năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 14,65%, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng cao như quần áo may sẵn (+18,7%), giày dép (+17,6%), vải các loại (+13,2%), gỗ cưa hoặc xẻ (+7,0%). Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 2,41% so với năm trước, cho thấy sự mở rộng quy mô sản xuất của doanh nghiệp.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2024 đạt 62.420 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước chiếm 67,6% tổng vốn và tăng 15,9%, trong khi vốn FDI tăng mạnh 105,9%. Hạ tầng giao thông và khu công nghiệp tiếp tục được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng lao động Nam Định có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Lao động làm việc trong ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 43,03%, tăng 3,1%; lao động trong khu vực dịch vụ chiếm 29,58%, tăng 2,1%; trong khi lao động nông nghiệp giảm xuống còn 27,39%. Năng suất lao động theo giá hiện hành đạt 106 triệu đồng/lao động, tăng 14,6% so với năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp đạt 23,5%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm nhẹ xuống còn 1,53%.

Nhờ sự tăng trưởng kinh tế, đời sống dân cư tỉnh Nam Định ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,94 triệu đồng/tháng, tăng 8% so với năm trước. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm với nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,95%, trong khi tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống 2,34%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Định hướng phát triển tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030 phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng. Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Lấy đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển giáo dục - đào tạo là nền tảng cho sự phát triển bền vững; tập trung thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước. Chủ động, tích cực tiếp cận và khai thác triệt để những cơ hội và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phục vụ thiết thực đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, toàn diện, nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng với định hướng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch là mũi nhọn đột phá; phát triển vùng kinh tế biển trở thành vùng kinh tế động lực; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lựa chọn mô hình tăng trưởng hợp lý trên cơ sở cân đối vốn đầu tư theo khả năng huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo cân bằng giữa các ngành sản xuất, cân bằng giữa phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội.
2. Phương pháp dự báo

Để khắc phục vấn đề đồng thời của các biến việc làm, sản lượng, nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng GMM với số liệu mảng để giải thích cho các đặc điểm kỹ thuật và thị trường không quan sát được mà bất biến theo thời gian. Các hiệu ứng cố định theo thời gian sẽ kiểm soát được các biến thể theo thời gian của lãi suất và các cú sốc kinh tế vĩ mô khác đối với tất cả các ngành. 

Phương pháp GMM cho phép thực hiện các giả định khác nhau về tính nội sinh của các biến độc lập, mà không cần phải mô hình hóa chúng một cách rõ ràng. Các giả định cụ thể về tính nội sinh có thể được kiểm định bằng cách sử dụng kiểm định Sargan cho các hạn chế nhận dạng quá mức. Cụ thể hơn, phương trình cầu lao động được ước tính bằng phương pháp GMM với phương sai bậc nhất được phát triển bởi Arellano và Bond (1991). Phương pháp này ước tính mô hình phương sai bậc nhất nhưng sử dụng các biến bị trễ làm công cụ. Biến công cụ trong mô hình phải thoả mãn hai điều kiện: i) có tương quan với biến giải thích; ii) không tương quan với biến phụ thuộc hay sai số.

Ý tưởng đầu tiên được Lars Peter Hansen (1982) xây dựng cho phương pháp GMM-phương pháp mô men tổng quát, được áp dụng khi số điều kiện mô men nhiều hơn số hệ số cần ước lượng. Phương pháp này cũng thường được sử dụng khi bài toán có vấn đề biến nội sinh.

Mô hình chỉ định sử dụng trong nghiên cứu này như sau:

lnlit = β0 + β1lnlit-1 +β2lnlit-2 +β3lnwlit +β4lnwlit-1 +β5lnwkit +β6lnwkit-1 +β7lnyit +β8lnyit-1 +β9lnyit-2 +β10TFPit +β11TFPit-1 +β11TFPit-2 +γ*year + ci +ut + εit.

Trong đó, chỉ số i và t là chỉ số của doanh nghiệp thứ i tại thời điểm t.

Biến lnl là logarit của số lao động trong doanh nghiệp; lnwl và lnwk lần lượt là logarit của giá lao động và giá vốn của doanh nghiệp; lny là giá trị gia tăng, được tính theo phương pháp thu nhập, của doanh nghiệp; TFP là biến đại diện cho thay đổi công nghệ, Số liệu này được ước lượng từ số liệu của điều tra doanh nghiệp. Các biến này được sử dụng ở cả dạng trễ một năm và trễ hai năm. Biến thời gian (year) được đưa vào mô hình dưới dạng biến giả để kiểm soát tác động của các yếu tố vĩ mô.

Tác động của giá trị gia tăng (y): khi đầu ra của doanh nghiệp tăng lên sẽ kéo theo tăng cầu về lao động để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận hoặc cực tiểu chi phí (Lewis và MacDonald, 2002; Ross Hutchings và Michael Kouparitsas, 2012; Hamermesh, 1993; Slaughter, 2001; Hasan và Ramaswamy, 2007; Antonis Adam và Thomas Moutos, 2014). Mức độ tác động của các yếu tố đến nhu cầu lao động trong dài hạn là khác nhau (Theo Hamermesh, 1996; Olga Bohachova và cộng sự, 2011).

Tác động giá các yếu tố sản xuất: Giá của yếu tố sản xuất thay đổi sẽ làm cầu lao động thay đổi theo hai xu hướng khác nhau. 

+ Giá vốn (wk): giá vốn tăng sẽ làm chi phí vốn trở lên đắt đỏ so với việc thuê thêm lao động do đó có thể làm tăng cầu lao động, nhưng cũng có thể khi giá vốn giảm làm chi phí sản xuất giảm dẫn đến giá thành sản phẩm giảm, do đó làm tăng số lượng hóa bán ra trên thị trường vì vậy tăng cầu lao động (Rebelo, 1991; Bentolila và Saint Paul, 1992; Konings và Roodhooft, 1997; Addison và Teixeira, 2001; Hamermesh, 1996; Olga Bohachova, Bernhard Boockmann và Claudia M. Buch, 2011; Antonis Adam và Thomas Moutos, 2014).

+ Giá lao động (wk): Giá lao động tăng làm cho tăng chi phí lao động trong doanh nghiệp do vậy cầu lao động có thể giảm (Lucas, 1988; Mankiw, Romer và Weil, 1992; Hamermesh, 1993; Slaughter, 2001; Hasan, 2007; Antonis Adam và Thomas Moutos, 2014). 

 Để ước lượng giá vốn và giá lao động cho các doanh nghiệp, nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận của Eric Sims (2017), với giả thiết về hiệu quả không đổi theo quy mô và sử dụng định lý Ơ le về hàm thuần nhất để tạo ra các biến xấp xỉ cho tiền lương và giá thực của vốn. 

Như vậy trong nghiên cứu này để ước lượng được giá vốn và giá lao động nghiên cứu ước lượng hàm sản xuất Cobb-Douglas với điều kiện hiệu quả không đổi theo quy mô cho từng năm cho từng nhóm ngành kinh tế, sau đó 2 biến giá này được sử dụng trong mô hình ước lượng cầu lao động.

Tác động của TFP: Do không có sẵn thông tin về công nghệ trong các bộ số liệu hiện có, nghiên cứu sử dụng chỉ số TFP như một biến đại diện cho công nghệ để xem xét trong mô hình dự báo cầu lao động. Tiến bộ khoa học công nghệ có tác động đến cầu lao động theo hai xu hướng: (i) làm tăng năng suất lao động và sản phẩm biên tăng, doanh nghiệp sẽ thuê thêm lao động; và (ii) sự thay đổi của tiến bộ công nghệ dẫn đến tăng NSLĐ dẫn đến giảm cầu lao động do có sự thay thế của máy móc thiết bị (Acemoglu và Autor 2011 và Cortes, Jaimovich và Siu 2016; Autor, Levy và Murnane 2003; Park và cộng sự, 2019). Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận của Olley và Pakes (1996) và Levinsohn và Petrin (2003) để ước tính TFP.

Số liệu sử dụng: Số liệu điều tra doanh nghiệp của TCTK, nghiên cứu này sẽ khai thác các thông tin về ngành sản xuất kinh doanh, hình thức sở hữu; Thông tin chung về: Lao động, Tiền lương, thu nhập của người lao động, Tài sản và nguồn vốn, Vốn đầu tư. Hoạt động xuất nhập khẩu, giá trị xuất nhập khẩu, doanh thu. Sản phẩm sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận. Tồn kho. Thuế và các khoản nộp ngân sách… 

Để tạo ra số liệu mảng (panel data), nghiên cứu sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp nhằm xác định số doanh nghiệp được điều tra lặp lại qua các năm.

Kết quả ước lượng mô hình cầu lao động được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 3.1: Kết quả ước lượng mô hình

	Biến
	Giải thích biến
	Logarit của lao động có việc làm

	L.lnl
	Logarit lao động kỳ trước (t-1)
	0,389***

	 
	 
	(0,121)

	L2.lnl
	Logarit lao động kỳ (t-2)
	0,002

	 
	 
	(0,020)

	lnavwage
	Logarit tiền lương bình quân
	-0,006

	 
	 
	(0,006)

	L.lnavwage
	Logarit tiền lương bình quân trễ 1 thời kỳ (t-1)
	0,018**

	 
	 
	(0,008)

	lnwk
	Logarit giá vốn
	0,255***

	 
	 
	(0,006)

	L.lnwk
	Logarit giá vỗn trễ 1 thời kỳ
	-0,093***

	 
	 
	(0,031)

	lny
	Logarit Giá trị gia tăng
	0,018***

	 
	 
	(0,006)

	L.lny
	Logarit Giá trị gia tăng trễ 1 thời kỳ
	-0,016*

	 
	 
	(0,009)

	L2.lny
	Logarit Giá trị gia tăng trễ 2 thời kỳ
	-0,001

	 
	 
	(0,004)

	lntfp
	logarit của TFP
	2,839***

	 
	 
	(0,063)

	L.lntfp
	logarit của TFP trễ 1 thời kỳ
	-1,004***

	 
	 
	(0,320)

	L2.lntfp
	logarit của TFP trễ 2 thời kỳ
	-0,007

	 
	 
	(0,058)

	year3
	Biến thời gian năm gốc (t-5)
	-0,127***

	 
	 
	(0,037)

	year4
	Biến thời gian năm gốc (t-4)
	0,299***

	 
	 
	(0,036)

	year5
	Biến thời gian năm gốc (t-3)
	-0,042*

	 
	 
	(0,024)

	year6
	Biến thời gian năm gốc (t-2)
	0,067***

	 
	 
	(0,008)

	year7
	Biến thời gian năm gốc (t-1)
	0,020*

	 
	 
	(0,011)

	year8
	Biến thời gian năm gốc (t)
	0,000

	 
	 
	(0,000)

	Robust standard errors in parentheses
	 
	 

	*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
	 
	 


Nguồn: Dự báo từ số liệu điều tra của GSO
Tác động của tiền lương bình quân đến cầu lao động

Kết quả mô hình cho thấy biến logarit tiền lương bình quân (lnavwage) có mối quan hệ tiêu cực với logarit của lao động có việc làm (lnl), với hệ số -0,006 và không có ý nghĩa thống kê, trong khi biến logarit tiền lương bình quân trễ 1 kỳ (L.lnavwage) có hệ số 0,018 và có ý nghĩa ở mức 5%. Điều này cho thấy, trong ngắn hạn, tiền lương có tác động tích cực đến cầu lao động, tuy nhiên trong dài hạn, nếu tiền lương tiếp tục tăng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh lại nhu cầu lao động để tối ưu chi phí.

Cơ chế này phản ánh xu hướng chung trong nền kinh tế Nam Định, nơi mà các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và xây dựng đang phát triển. Khi tiền lương tăng trong ngắn hạn, nó có thể thu hút lao động đến làm việc trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, nếu chi phí lao động tiếp tục gia tăng, các doanh nghiệp có thể cắt giảm lao động hoặc chuyển đổi sang sử dụng máy móc và công nghệ hiện đại hơn để giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công.

Ảnh hưởng của giá vốn đến cầu lao động

Biến logarit giá vốn (lnwk) có tác động tích cực đến cầu lao động với hệ số 0,255 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Điều này cho thấy, khi giá vốn tăng, doanh nghiệp có xu hướng mở rộng quy mô hoạt động và tuyển dụng thêm lao động để duy trì sản xuất. Tuy nhiên, biến logarit giá vốn trễ 1 kỳ (L.lnwk) lại có hệ số âm (-0,093), cho thấy trong dài hạn, nếu giá vốn tiếp tục tăng, doanh nghiệp có thể tìm cách tối ưu hóa chi phí bằng cách đầu tư vào máy móc, công nghệ để thay thế lao động.

Nam Định đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, điều này làm gia tăng nhu cầu về lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực như dệt may, cơ khí chế tạo và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, nếu chi phí sản xuất tăng quá cao, doanh nghiệp có thể giảm tuyển dụng lao động và tìm cách tăng hiệu suất lao động thông qua đầu tư vào công nghệ.

Ảnh hưởng của giá trị gia tăng đến cầu lao động

Kết quả mô hình cho thấy biến logarit giá trị gia tăng (lny) có hệ số 0,018 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Điều này khẳng định rằng khi giá trị gia tăng của nền kinh tế tăng, nhu cầu lao động cũng tăng theo. Tuy nhiên, biến logarit giá trị gia tăng trễ 1 kỳ (L.lny) có hệ số âm (-0,016), cho thấy rằng trong dài hạn, nếu giá trị gia tăng tiếp tục tăng, doanh nghiệp có thể tập trung vào nâng cao năng suất lao động thay vì mở rộng quy mô tuyển dụng. Tại Nam Định, sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến nông sản, dệt may và sản xuất cơ khí đã thúc đẩy giá trị gia tăng của nền kinh tế. Khi các ngành này mở rộng sản xuất, nhu cầu về lao động cũng tăng theo. Tuy nhiên, trong dài hạn, các doanh nghiệp có thể dần chuyển sang các công nghệ sản xuất hiện đại hơn để tối ưu hóa chi phí và tăng năng suất.

Ảnh hưởng của năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) đến cầu lao động

Biến logarit của năng suất yếu tố tổng hợp (lntfp) có tác động mạnh mẽ đến cầu lao động với hệ số 2,839 và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Điều này cho thấy rằng khi năng suất tổng hợp tăng, nhu cầu lao động cũng tăng đáng kể. Tuy nhiên, biến logarit TFP trễ 1 kỳ (L.lntfp) có hệ số âm (-1,004), cho thấy rằng trong dài hạn, khi nền kinh tế đạt mức năng suất cao hơn, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất để sử dụng lao động hiệu quả hơn, thay vì tuyển dụng thêm lao động. Đối với Nam Định, việc thúc đẩy công nghệ và nâng cao năng suất trong các ngành công nghiệp chủ lực như dệt may, sản xuất cơ khí và chế biến thực phẩm có thể giúp gia tăng nhu cầu lao động có kỹ năng cao. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào tự động hóa và công nghệ, nhu cầu lao động phổ thông có thể bị ảnh hưởng trong dài hạn.

Như vậy, mô hình Arellano-Bond cung cấp những kết quả hữu ích trong việc hiểu được các yếu tố tác động đến cầu lao động tại Nam Định. Việc tăng trưởng kinh tế, sự phát triển của các ngành công nghiệp nặng, và các dự án năng lượng tái tạo sẽ là động lực chính tạo ra nhu cầu lao động tại khu vực này. Đồng thời, các yếu tố như lương bình quân và giá vốn lao động cũng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự gia tăng cầu lao động, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp đòi hỏi kỹ thuật cao.

3. Kết quả dự báo nhu cầu lao động

Kết hợp phân tích từ ARIMA và mô hình kinh tế lượng ở trên, với giả định xu hướng kinh tế Nam Định như đã nêu ở phần bối cảnh, kết quả dự báo lao động của Nam Định như sau:

Bảng 3.2: Dự báo việc làm theo ngành kinh tế đến năm 2025

Đơn vị: người

	Ngành kinh tế
	2025

	Toàn tỉnh
	1.076.541

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	197.609

	Khai khoáng
	370

	Công nghiệp chế biến, chế tạo
	419.869

	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	369

	Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	1.098

	Xây dựng
	120.766

	Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	164.463

	Vận tải, kho bãi
	39.848

	Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	33.672

	Thông tin và truyền thông
	4.339

	Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	5.267

	Hoạt động kinh doanh bất động sản
	786

	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	4.343

	Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	3.245

	Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc
	18.955

	Giáo dục và đào tạo
	26.880

	Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	6.516

	Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	937

	Hoạt động dịch vụ khác
	24.544

	Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	2.663
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Dựa trên bối cảnh kinh tế của Nam Định và kết quả mô hình phân tích cầu lao động, năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu lao động. Tổng số lao động dự báo năm 2025 là 1.076.541 người, tăng 7.341 người so với năm 2024 (+0,69%). Sự tăng trưởng lao động chủ yếu tập trung ở các ngành công nghiệp chế biến, vận tải, dịch vụ lưu trú, và một số lĩnh vực dịch vụ khác. Cùng với đó, các ngành dịch vụ liên quan đến kinh doanh thương mại và các hoạt động hỗ trợ khác cũng có tiềm năng thu hút một lượng lao động đáng kể. Một số ngành có xu hướng giảm lao động như nông nghiệp, xây dựng, giáo dục và y tế, phản ánh sự dịch chuyển cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa và dịch vụ hóa. 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực dẫn dắt tăng trưởng việc làm, khi lao động trong ngành này được dự báo đạt 419.869 người vào năm 2025, tăng hơn 15.000 người so với năm trước. Đây là hệ quả tất yếu của chiến lược công nghiệp hóa mà Nam Định đang theo đuổi, đồng thời phản ánh hiệu quả của chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, mặc dù số lượng lao động tăng lên đáng kể, các doanh nghiệp trong ngành chế biến, sản xuất sẽ dần hướng đến ứng dụng công nghệ và nâng cao năng suất để tối ưu hóa chi phí trong dài hạn. Điều này có nghĩa là nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông vẫn gia tăng, nhưng đồng thời đặt ra thách thức đối với lao động chưa qua đào tạo hoặc có tay nghề thấp.

Bên cạnh công nghiệp chế biến, các ngành dịch vụ cũng có mức tăng trưởng đáng kể về lao động. Lao động trong ngành vận tải, kho bãi dự báo sẽ đạt gần 40.000 người vào năm 2025, phản ánh sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông và nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh thương mại và công nghiệp mở rộng. Tương tự, lao động trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 33.672 người, tăng gần 5.300 người so với năm 2024. Sự phục hồi và mở rộng của ngành du lịch, cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp kéo theo nhu cầu về dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong ngành này.

Ngược lại, một số lĩnh vực truyền thống đang ghi nhận xu hướng giảm lao động, đặc biệt là ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Năm 2025, lao động trong lĩnh vực này được dự báo giảm xuống còn 197.609 người, tiếp tục xu hướng suy giảm đã diễn ra trong những năm gần đây. Điều này phản ánh sự dịch chuyển lao động khỏi khu vực nông thôn để tham gia vào các ngành công nghiệp và dịch vụ. Cùng với sự phát triển của công nghệ và cơ giới hóa, nhu cầu lao động trong nông nghiệp ngày càng giảm, đòi hỏi chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ để giúp lao động nông thôn thích nghi với sự chuyển đổi này.

Ngoài ra, một số lĩnh vực khác như xây dựng, giáo dục, y tế và hành chính công cũng có xu hướng giảm lao động trong năm 2025. Ngành xây dựng ghi nhận sự sụt giảm số lao động xuống còn 120.766 người, giảm hơn 6.600 người so với năm trước. Điều này có thể liên quan đến việc hoàn thành một số dự án xây dựng lớn cũng như sự thay đổi trong mô hình sản xuất của ngành. Tương tự, lao động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng giảm mạnh, chỉ còn 26.880 người, phản ánh sự tinh giản hệ thống giáo dục hoặc sự thay đổi trong nhu cầu tuyển dụng giáo viên. Ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội cũng giảm số lao động xuống còn 6.516 người, có thể do chính sách cải tổ hệ thống y tế hoặc sự thay đổi trong phương thức cung cấp dịch vụ y tế.

Một trong những xu hướng quan trọng nhất của năm 2025 là tác động của tiền lương và năng suất lao động đến cầu lao động. Kết quả mô hình cho thấy tiền lương có ảnh hưởng đến nhu cầu lao động trong ngắn hạn, khi mức lương bình quân tăng có thể thu hút nhiều lao động vào thị trường việc làm. Tuy nhiên, nếu chi phí lao động tiếp tục gia tăng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh lại nhu cầu lao động bằng cách đầu tư vào công nghệ và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Điều này đặc biệt đúng trong các ngành công nghiệp chế biến, nơi doanh nghiệp có thể cân nhắc giữa việc mở rộng quy mô tuyển dụng và việc ứng dụng tự động hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tương tự, năng suất lao động cũng có tác động mạnh mẽ đến cầu lao động. Khi năng suất tổng hợp tăng lên, nhu cầu lao động cũng gia tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong dài hạn, khi các doanh nghiệp đã đạt được mức năng suất cao hơn, họ có thể dần giảm sự phụ thuộc vào lao động phổ thông và tập trung vào việc tuyển dụng lao động có tay nghề cao hơn.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng năm 2025 sẽ tiếp tục chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, vận tải, và dịch vụ lưu trú, trong khi lao động trong nông nghiệp, xây dựng, giáo dục và y tế có xu hướng giảm. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo sự dịch chuyển lao động hợp lý giữa các ngành nghề. Chính quyền địa phương và doanh nghiệp cần có những chính sách phù hợp để hỗ trợ quá trình chuyển đổi lao động, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động từ khu vực nông thôn chuyển sang làm việc trong công nghiệp và dịch vụ. Đồng thời, cần có các chính sách tiền lương hợp lý để đảm bảo doanh nghiệp có thể duy trì tuyển dụng lao động mà không bị áp lực chi phí quá lớn, giúp ổn định thị trường lao động của tỉnh trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.

Dự báo nhu cầu lao động theo nhóm nghề:

Dựa trên dự báo lao động theo nhóm nghề năm 2025, có thể thấy rõ xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động tại Nam Định theo hướng nâng cao trình độ kỹ thuật và kỹ năng nghề nghiệp, phù hợp với định hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa của tỉnh.

Bảng 3.3: Dự báo việc làm theo nghề nghiệp đến năm 2025

Đơn vị: người

	Nghề nghiệp
	2025

	Các nhà lãnh đạo
	21.624

	CMKT bậc cao
	70.704

	CMKT bậc trung
	34.603

	Nhân viên
	8.422

	Nhân viên DVCN, Bảo vệ và bán hàng có kỹ thuật
	228.607

	Lao động có kỹ thuật trong nông lâm thủy sản
	25.993

	Thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ thuật khác
	188.042

	Thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành MMTB
	272.524

	Lao động giản đơn
	214.961

	Khác
	11.060
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Số lượng lao động thuộc nhóm chuyên môn kỹ thuật cao cấp (CMKT bậc cao) và trung cấp (CMKT bậc trung) có sự gia tăng đáng kể. Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao dự báo sẽ đạt 70.704 người. Đây là dấu hiệu tích cực, phản ánh sự gia tăng nhu cầu đối với lao động có trình độ chuyên môn cao trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, sản xuất hiện đại và dịch vụ tài chính, quản lý. Tương tự, lao động thuộc nhóm trình độ trung cấp cũng có sự gia tăng mạnh mẽ, từ 26.516 người (năm 2024) lên 34.603 người (năm 2025), điều này cho thấy xu hướng nâng cao kỹ năng trong lực lượng lao động, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp về tay nghề và năng lực sản xuất.

Bên cạnh đó, nhóm các nhà lãnh đạo và quản lý cũng tăng mạnh, đạt 21.624 người vào năm 2025, tăng gần 5.000 người so với năm trước. Điều này có thể phản ánh sự gia tăng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhu cầu quản lý cấp trung trong các công ty, cũng như sự phát triển của khu vực dịch vụ và quản trị doanh nghiệp.

Trong khi đó, một số nhóm nghề lao động phổ thông và thủ công có xu hướng giảm mạnh. Nhóm thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ thuật khác giảm xuống còn 188.042 người, giảm gần 70.000 người so với năm 2023. Điều này phù hợp với xu hướng tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, khi các doanh nghiệp có xu hướng giảm bớt lao động thủ công và chuyển sang sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại. Tương tự, nhóm lao động giản đơn cũng ghi nhận sự sụt giảm, từ 227.098 người (năm 2024) xuống 214.961 người (năm 2025), phản ánh sự dịch chuyển từ các công việc giản đơn sang các ngành có yêu cầu tay nghề cao hơn.

Một điểm đáng chú ý là nhóm thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị (MMTB) tiếp tục tăng trưởng, đạt 272.524 người vào năm 2025, tăng hơn 13.000 người so với năm trước. Đây là xu hướng tất yếu khi Nam Định tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế tạo, cơ khí, sản xuất tự động hóa. Doanh nghiệp ngày càng cần nhiều lao động có kỹ năng vận hành máy móc hiện đại, thay thế dần lao động thủ công trong các ngành sản xuất.

Đáng lưu ý, nhóm lao động có kỹ thuật trong nông, lâm, thủy sản tiếp tục giảm mạnh, từ 37.315 người (năm 2024) xuống còn 25.993 người (năm 2025). Điều này cho thấy sự chuyển dịch lao động ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với xu hướng giảm tỷ trọng lao động trong ngành này do tác động của cơ giới hóa và tự động hóa sản xuất nông nghiệp.

Nhìn chung, thị trường lao động Nam Định năm 2025 sẽ chứng kiến sự thay đổi rõ rệt theo hướng tăng cường lao động có tay nghề cao, giảm dần lao động thủ công và giản đơn, đồng thời duy trì nhu cầu cao đối với lao động vận hành máy móc thiết bị. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ kỹ thuật cao. Chính quyền và các cơ sở đào tạo cần có chính sách linh hoạt để hỗ trợ sự chuyển đổi này, đảm bảo người lao động có đủ kỹ năng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa mạnh mẽ.

4. Khuyến nghị nhằm phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả

Thị trường lao động Nam Định năm 2025 đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, khi nhu cầu về lao động có tay nghề cao ngày càng gia tăng, trong khi lao động giản đơn và thủ công có xu hướng giảm. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực, thu hút lao động, nâng cao điều kiện làm việc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý lao động. Nếu thực hiện tốt các chính sách này, Nam Định không chỉ đảm bảo được nguồn cung lao động chất lượng mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn. 

Dựa trên dự báo lao động năm 2025, Nam Định đang chứng kiến một sự dịch chuyển mạnh mẽ trong cơ cấu lao động theo hướng tăng cường lao động có trình độ kỹ thuật cao, giảm dần lao động giản đơn và lao động thủ công. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm mới và cải thiện điều kiện lao động để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường lao động địa phương.

Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển thị trường lao động Nam Định là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sự gia tăng nhanh chóng của lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật bậc cao và trung trong những năm tới cho thấy nhu cầu rõ rệt về lao động có tay nghề trong các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và dịch vụ kỹ thuật cao. Vì vậy, hệ thống đào tạo nghề cần được đổi mới theo hướng bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo rằng lực lượng lao động được trang bị đủ kỹ năng để thích nghi với sự phát triển của công nghệ và máy móc hiện đại. Đặc biệt, cần tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo để cung cấp các chương trình thực tập, học việc, giúp người lao động có kinh nghiệm thực tiễn trước khi gia nhập thị trường lao động. Đồng thời, với xu hướng giảm lao động trong ngành nông nghiệp, việc đào tạo lại và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn là rất cần thiết, giúp họ có thể tham gia vào các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đang mở rộng.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng lao động, Nam Định cần có chiến lược thu hút lao động và tạo thêm nhiều việc làm mới để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp trong tỉnh đặt ra yêu cầu phải xây dựng môi trường sống và làm việc thuận lợi để giữ chân lao động. Một trong những giải pháp quan trọng là phát triển các khu công nghiệp gắn với khu dân cư hiện đại, nơi có đầy đủ hạ tầng về nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục và giải trí để tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc lâu dài. Ngoài ra, tỉnh cần có chính sách hỗ trợ lao động nhập cư, đặc biệt là lao động có tay nghề cao, thông qua các ưu đãi về nhà ở, thu nhập và phúc lợi xã hội. Sự phát triển của kinh tế dịch vụ cũng cần được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực như du lịch, logistics, thương mại điện tử, bởi đây là những ngành có tiềm năng lớn trong việc tạo ra việc làm cho lao động địa phương.

Việc cải thiện môi trường lao động và điều chỉnh chính sách tiền lương hợp lý cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự ổn định của thị trường lao động. Trong bối cảnh lao động giản đơn và lao động thủ công giảm mạnh, người lao động có thể đối mặt với nguy cơ mất việc nếu không có chính sách hỗ trợ phù hợp. Vì vậy, tỉnh cần thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chế độ phúc lợi, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và thu nhập ổn định để khuyến khích người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Đồng thời, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng quyền lợi của người lao động không bị xâm phạm, đặc biệt trong các ngành công nghiệp thâm dụng lao động như dệt may, chế biến thực phẩm. Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu cũng cần được thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo vừa thu hút được lao động, vừa không gây áp lực quá lớn lên chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Ngoài các giải pháp về nguồn nhân lực và môi trường lao động, Nam Định cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý lao động để tối ưu hóa việc kết nối cung - cầu lao động. Việc phát triển các nền tảng tuyển dụng trực tuyến, hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường lao động sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm lao động phù hợp, đồng thời giúp người lao động có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các cơ hội việc làm. Bên cạnh đó, chính quyền cần hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình áp dụng công nghệ 4.0 để nâng cao hiệu suất lao động, đồng thời giúp lao động nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ trong công việc. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt lao động có trình độ cao, đồng thời nâng cao năng suất lao động trong dài hạn.

Về dài hạn, sự phát triển bền vững của thị trường lao động Nam Định cần có sự cân bằng giữa công nghiệp hóa và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Mặc dù xu hướng chung là giảm lao động trong nông nghiệp, tỉnh vẫn cần đầu tư vào các mô hình nông nghiệp hiện đại để giữ lại một lực lượng lao động nhất định trong ngành này, đồng thời gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Song song với đó, việc khai thác tiềm năng kinh tế biển và kinh tế xanh sẽ giúp mở rộng cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Việc quy hoạch phát triển đô thị cũng cần được tích hợp với thị trường lao động, đảm bảo rằng lực lượng lao động có thể tiếp cận với các cơ hội việc làm trong các khu công nghiệp, đô thị vệ tinh một cách thuận lợi và hiệu quả.
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PHỤ LỤC

Bảng 1: Kết nối mạng lưới để phát triển mô hình kinh tế, khởi nghiệp

	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	1. Thông tin định hướng nghề nghiệp
	50,7%
	30,4%
	52,7%
	49,8%

	2. Thông tin việc làm, cơ hội tuyển dụng
	25,9%
	55,4%
	13,5%
	23,0%

	3. Việc tham gia khoá đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề
	2,2%
	
	4,0%
	2,8%

	4. Kinh phí hỗ trợ do thu nhập sụt giảm (trợ cấp xã hội, tiền cho/biếu)
	3,7%
	
	1,8%
	2,5%

	7. Vốn (cho vay) phát triển mô hình kinh tế
	3,3%
	
	1,8%
	2,3%

	8. Kết nối mạng lưới để phát triển mô hình kinh tế, khởi nghiệp 
	2,2%
	1,8%
	0,4%
	1,3%

	9. Hỗ trợ khác
	11,9%
	12,5%
	25,8%
	18,3%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát
Bảng 2: Tình trạng việc làm

	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	Tổng số người tham gia khảo sát (người)
	270
	56
	275
	601

	Cơ cấu (%)
	 
	 
	 
	 

	1. Đang có việc
	58,10%
	83,90%
	37,10%
	50,90%

	2. Thất nghiệp
	41,90%
	16,10%
	62,90%
	49,10%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 3: Kênh tìm việc phổ biến của người lao động
	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	Tổng số người tham gia khảo sát (người)
	270
	56
	275
	601

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	1. Thông báo tuyển dụng của doanh nghiệp (trên băng rôn, website, mạng xã hội) và trên các phương tiện thông tin
	22,2%
	19,6%
	38,9%
	29,6%

	2. Giới thiệu của các cơ sở đào tạo, cơ sở GDNN
	1,1%
	
	2,9%
	1,8%

	3. Dịch vụ việc làm công (các Trung tâm DVVL công ở tỉnh/TP)
	2,6%
	
	6,2%
	4,0%

	4. Dịch vụ việc làm tư nhân (công ty cung ứng nhân sự/cho thuê lại lao động, …)
	2,2%
	1,8%
	1,5%
	1,8%

	5. Giới thiệu của các nhân viên đã/đang làm việc tại doanh nghiệp
	13,7%
	19,6%
	11,3%
	13,1%

	6. Hình thức khác
	58,1%
	58,9%
	39,3%
	49,6%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 4: Khó khăn của người lao động trong quá trình tìm việc

	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	Tổng số người tham gia khảo sát (người)
	270
	56
	275
	601

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	1. Rất khó khăn
	4,4%
	3,6%
	1,5%
	3,0%

	2. Khó khăn
	32,6%
	12,5%
	21,1%
	25,5%

	3. Bình thường
	60,7%
	83,9%
	74,5%
	69,2%

	4. Tương đối dễ
	1,5%
	
	2,2%
	1,7%

	5. Rất dễ
	0,7%
	
	0,7%
	0,7%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 5: Lý do người lao động gặp khó khăn trong quá trình tìm việc

	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	Tổng số người tham gia khảo sát (người)
	270
	56
	275
	601

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	1. Thiếu thông tin về việc làm
	10,4%
	1,8%
	8,0%
	8,5%

	2. Kỹ năng và trình độ chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp
	15,2%
	8,9%
	7,3%
	11,0%

	3. Thiếu/chưa đủ kinh nghiệm làm việc
	2,6%
	0,0%
	1,1%
	1,7%

	4. Có ít công việc làm phù hợp với nghề mình được đào tạo trên địa bàn
	2,2%
	0,0%
	4,0%
	2,8%

	5. Tốn kém chi phí khi xin việc 
	1,1%
	0,0%
	0,4%
	0,7%

	6. Lý do khác
	10,4%
	7,1%
	16,0%
	12,6%

	7. Không có thông tin
	58,1%
	82,1%
	63,3%
	62,7%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 6: Mức độ hiệu quả của biện pháp hỗ trợ việc làm cho người lao động
	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	Tổng số người tham gia khảo sát (người)
	270
	56
	275
	601

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	1. Rất không hiệu quả
	0,7%
	
	0,4%
	0,5%

	2. Không hiệu quả
	0,7%
	1,8%
	13,5%
	6,7%

	3. Không có ý kiến
	37,8%
	25,0%
	57,1%
	45,4%

	4. Hiệu quả
	26,3%
	53,6%
	14,9%
	23,6%

	5. Rất hiệu quả
	0,7%
	
	0,7%
	0,7%

	6. Không có thông tin
	33,7%
	19,6%
	13,5%
	23,1%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 7: Mức độ tham gia đào tạo nghề/kỹ năng của người lao động
	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	Tổng số người tham gia khảo sát (người)
	270
	56
	275
	601

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	1. Có
	33,0%
	32,1%
	69,5%
	49,6%

	2. Không
	67,0%
	67,9%
	30,5%
	50,4%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 8: Hình thức đào tạo cho người lao động
	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	1. Đào tạo trực tiếp tại cơ sở đào
	11,9%
	5,6%
	20,7%
	17,0%

	2. Đào tạo tại nơi làm việc
	58,4%
	88,9%
	64,1%
	63,7%

	3. Đào tạo online
	8,9%
	5,6%
	4,0%
	5,7%

	4. Hình thức khác
	20,8%
	0,0%
	11,1%
	13,6%

	Tổng số
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 9: Hỗ trợ kinh phí đào tạo cho người lao động
	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	1. Hỗ trợ toàn bộ kinh phí
	11,1%
	27,8%
	54,0%
	38,6%

	2. Hỗ trợ một phần kinh phí
	14,1%
	11,1%
	21,2%
	18,3%

	3. Không nhận được hỗ trợ
	74,7%
	61,1%
	24,9%
	43,1%

	Tổng số
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 10. Nhu cầu bổ sung/đào tạo kỹ năng của người lao động
	 
	Loại hộ
	Chung

	
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	

	Tổng số người tham gia khảo sát (người)
	270
	56
	275
	601

	Cơ cấu (%)
	
	
	
	

	Có
	36,3%
	42,9%
	65,1%
	50,1%

	Không
	63,7%
	57,1%
	34,9%
	49,9%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 11: Thông tin người lao động đã nhận được các biện pháp hỗ trợ

	 
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	1. Thông tin định hướng nghề nghiệp
	50,7%
	30,4%
	52,7%
	49,8%

	2. Thông tin việc làm, cơ hội tuyển dụng
	25,9%
	55,4%
	13,5%
	23,0%

	3. Việc tham gia khoá đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề
	2,2%
	
	4,0%
	2,8%

	4. Kinh phí hỗ trợ do thu nhập sụt giảm (trợ cấp xã hội, tiền cho/biếu)
	3,7%
	
	1,8%
	2,5%

	7. Vốn (cho vay) phát triển mô hình kinh tế
	3,3%
	
	1,8%
	2,3%

	8. Kết nối mạng lưới để phát triển mô hình kinh tế, khởi nghiệp 
	2,2%
	1,8%
	0,4%
	1,3%

	9. Hỗ trợ khác
	11,9%
	12,5%
	25,8%
	18,3%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 12: Lý do người lao động chưa nhận được bất kỳ biện pháp hỗ trợ

	 
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	1. Không biết về chính sách
	65,2%
	71,4%
	77,1%
	71,2%

	2. Qui trình, thủ tục tiếp cận quá khó khăn
	0,0%
	1,8%
	0,7%
	0,5%

	3. Không đáp ứng được điều kiện để nhận hỗ trợ
	6,3%
	0,0%
	2,5%
	4,0%

	4. Đã xin hỗ trợ nhưng chưa được nhận
	21,9%
	19,6%
	1,1%
	12,1%

	5. Lý do khác
	6,7%
	7,1%
	18,5%
	12,1%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

Bảng 13: Nguyên nhân khiến người lao động khó thoát nghèo

	 
	Hộ nghèo/cận nghèo
	Hộ mới thoát nghèo
	Người lao động có thu nhập thấp
	Chung

	1. Thu nhập thấp, không đủ sống
	59,6%
	75,0%
	46,2%
	54,9%

	2. Không có việc làm ổn định
	24,4%
	12,5%
	23,6%
	23,0%

	3. Thiếu vốn để tự kinh doanh
	1,9%
	0,0%
	5,5%
	3,3%

	4. Không có nhu cầu kiếm thu nhập, tuổi cao, muốn nghỉ hưu
	1,1%
	5,4%
	0,7%
	1,3%

	5. Không có kỹ năng có thể chuyển công việc khác 
	3,0%
	0,0%
	8,7%
	5,3%

	6. Vì gánh nặng gia đình (con cái, phải chăm sóc người ốm) 
	6,3%
	1,8%
	0,7%
	3,3%

	7.  Lý do khác
	3,7%
	5,4%
	14,5%
	8,8%


Nguồn: Tính toán từ kết quả khảo sát

� Thực hiện theo Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.


� Kế hoạch số 06/KH-SLĐTBXH ngày 26/1/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định về Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động năm 2022 (Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định).


� Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
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